Bài 6: Luật Hành chính

BÀI 6
LUẬT HÀNH CHÍNH
I. Khái niệm luật Hành chính 

1. Khái niệm luật Hành chính Việt Nam – Cơ quan hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm 

Luật hành chính bao gồm toàn bộ các quy phạm điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…khái niệm “hoạt động chấp hành và điều hành” có thể hiểu được với nội dung và phạm vi như các khái niệm “hoạt động hành chính”, “hoạt động hành chính – nhà nước” hoặc “hoạt động quản lý nhà nước”. 

1.2. Cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhà nước hoạt đông thường xuyên liên tục, có vị trí tương đối ổn định; là cầu nối trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, được thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước (hoạt động chấp hành và hành chính – hoạt đông hành pháp) vì vậy cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản của luật hành chính. Theo quy định của pháp luật, các cơ quan hành chính nhà nước được phân loại phổ biến là theo địa giới hoạt động và theo thẩm quyền:

· Theo địa giới hoạt động:

· Các cơ quan hành chính Trung ương: Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

· Các cơ quan hành chính địa phương: Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở, phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp.

· Theo thẩm quyền:

· Các cơ quan hành chính thẩm quyền chung: Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp

· Các cơ quan hành chính thẩm quyền chuyên môn: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, sở, phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp.

2. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hành chính
Đối tượng điều chỉnh của luật Hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Những quan hệ này có thể gọi là những quan hệ chấp hành, điều hành hoặc những quan hệ quản lý hành chính nhà nước. Các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có thể chia thành bà nhóm sau đây:

· Nhóm thứ nhất: Các quan hệ phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Nhóm quan hệ xã hội này là đối tượng điều chỉnh cơ bản của luật hành chính, thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng cơ bản của mình. Cụ thể là những quan hệ:

· Quan hệ phát sinh giữa các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới (Chính phủ - Bộ; UBND tỉnh- UBND huyện).

· Quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp (Chính phủ - Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở Trung ương với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung ở cấp tỉnh nhằm thực hiện chức năng theo pháp luật (Bộ giáo dục và Đào tạo với UBND tỉnh).

· Quan hệ phát sinh giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng tại đại phương đó (UBND quận – Đại học quốc gia đóng trên địa bàn quận).

· Quan hệ phát sinh giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội, tổ cức kinh tế (CP- Mặt trận tổ quốc VN và các thành viên của mặt trận); UBND huyện – Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Huyện).

· Quan hệ phát sinh giữa các cơ quan hành chính nhà nước với công dân (Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại với người khiếu nại).

· Nhóm thứ hai: Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước  xây dựng và củng cố chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

· Nhóm thứ ba: Quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

3. Hệ thống pháp luật hành chính
Hệ thống Luật Hành chính Việt Nam được chia thành hai phần: Phần chung và phần riêng.

· Phần chung bao gồm các quy phạm điều chỉnh các quan hệ có tính chất chung: Gồm các quy phạm quy định những nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước; Quy chế quản lý của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, bộ máy hành chính, nền hành chính quốc gia; viên chức nhà nước; quy chế pháp lý của tổ chức xã hội; hình thức và phương pháp hoạt động của cơ quan hành chính; thủ tục hành chính và tài phán hành chính.

· Phần riêng là nhóm các lĩnh vực quản lý liên ngành: Kế hoạch, giá cả, tài chính; nhóm thuộc quy định của các ngành: Văn hóa- xã hội, nội vụ, quốc phòng…

II. Trách nhiệm hành chính – vi phạm hành chính – xử lý vi phạm hành chính

1. Trách nhiệm hành chính

Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong hoạt động quản lý – hoạt động hành chính nhà nước theo quy định của luật hành chính. Đó là sự áp dụng những biện pháp cưỡng chế hành chính mang tính chất xử phạt hoặc khôi phục lại những quyền lợi bị xâm hại được quy định trong những chế tài của quy phạm pháp luật hành chính bởi cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Trách nhiệm hành chính có những đặc điểm sau:

· Cơ sở của trách nhiệm hành chính là vi phạm hành chính, không có vi phạm hành chính thì không có trách nhiệm hành chính. Hành vi (thể hiện bằng hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm tới các quan hệ xã hội do luật hành chính điều chỉnh và bảo vệ mà theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

· Trách nhiệm hành chính được áp dụng chủ yếu bởi cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền và nằm ngoài trình tự tư pháp.

· Cưỡng chế hành chính gồm có ba nhóm:

· Nhóm các biện pháp xử phạt hành chính;

· Nhóm các biện pháp xử lý hành chính và các biện pháp ngăn chặn hành chính;

· Nhóm các biện pháp phòng ngừa hành chính;

· Đối tượng chịu trách nhiệm hành chính:

· Người (hay cá nhân): đủ 16 tuổi trở lên hoặc từ đủ 14 tuổi cho đến dưới 16 tuổi với lỗi cố ý.

· Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm do cơ quan, tổ chức gây ra.

· Quân nhân , người thuộc lực lượng vũ trang.

Cá nhân tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
2. Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là những vi phạm (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật do các chủ thể của luật hành chính thực hiện một cách cố ý, xâm hại tới các quan hệ xã hội do luật hành chính bảo vệ và theo quy định phải được sử phạt vi phạm hành chính.

· Theo quy định của pháp luật hành chính nước ta, chủ thể vi phạm hành chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài ở trên lãnh thổ việt nam. Như vậy, một hành vi vi phạm hành chính phải có đầy đủ các dấu hiệu chủ yếu sau đây:

· Là hành vi (bằng hành động hoặc không hành động) của cá nhân hoặc tổ chức; các ý nghĩa, tư tưởng nếu chưa thể hiện thành hành vi thì không bao giờ được coi là vi phạm pháp luật hành chính;

· Tính chất trái pháp luật của hành vi.

3. Xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính chủ yếu thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước và được tiến hành theo trình tự, thủ tục hành chính; cá nhân hay tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

· Việc xử lý vi phạm hành chính do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy luật của pháp luật.

· Cá nhân, tổ chức bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

· Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kiệp thời và phải bị đình chỉ ngay; việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định pháp luật;

· Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần; một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt.

· Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

· Không bị xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp: tính thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ, hoặc vi phạm khi đang mắt bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

· Một năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

· Hai năm nếu vi phạm trong các lĩnh vực: tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

· Ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án.

· Nếu cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nói trên.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính: cá nhân, tổ chức, trong đó có cả cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Các hình thức xử phạt

· Hình thức xử phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền.

· Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

· Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác (không áp dụng với người nước ngoài): giáo dục tại xã, phường, thị trấn (từ 3 tháng đến 6 tháng); đưa vào trường giáo dưỡng (từ 6 tháng đến 2 năm); đưa vào cơ sở giáo dục (từ 6 tháng đến 2 năm); đưa vào cơ sở chữa bệnh (từ 1 năm đến 2 năm đối với người nghiện ma túy, từ 3 tháng đến 18 tháng đối với người bán dâm); quản chế hành chính (từ 6 tháng đến 2 năm).

Biện pháp ngăn chặn bảo đảm việc xử lí vi phạm: tạm giữ người (12 giờ, 24 giờ, 48 giờ); tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm.
III. Viên chức, công chức nhà nước- quyền hạn, trách nhiệm, khen thưởng và kỷ luật.

1. Viên chức nhà nước

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29-4-2003:


Viên chức nhà nước là công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan nhà nước do được tuyển dụng, bổ nhiệm, giữ một chức vụ nhất định hoặc bằng hoạt động của mình góp phần vào việc thực hiện một chức vụ nhất định và được trả lương theo chức vụ hoặc công việc đó. Tính chất chức vụ là vị trí công tác trong hệ thống chức danh đó. Điều này có nghiã là tất cả mọi viên chức đều giữ một chức vụ nhất định.


Căn cứ vào tính chất công việc có thể chia viên chức nhà nước thành hai loại: Viên chức nhà nước là công chức và viên chức nhà nước không phải là công chức.

Ngoài ra có thể phân chia thành: Viên chức phụ trách và viên chức giúp việc.
2. Công chức nhà nước

Công chức nhà nước là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

· Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
· Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên, làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

· Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên, được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước; mỗi ngạch thể hiện chức và cấp về chuyên môn nghiệp vụ, có chức danh tiêu chuẩn riêng.

· Thẩm phán tòa án nhân dân, Kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân.

· Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Căn cứ vào công việc và địa vụ pháp lý, công chức nhà nước được chia ra các loại sau: Công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn, công chức thực hành nghiệp vụ kỹ thuật.
3. Quyền hạn, trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức viên chức nhà nước

3.1 Quyền hạn, trách nhiệm

Công chức có nghĩa vụ trung thành với nhà nước với chế độ, phải làm tròn bộ phận và chịu trách nhiệm trước nhà nước về chức vụ, nhiệm vụ được giao.

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của công dân, người là viên chức, công chức còn có một số quyền và nghĩa vụ nhất định gắn liền với chức vụ, công vụ được giao và phải sử dụng đúng mục đích: Quyền ra mệnh lệnh hành chính đối với cơ quan hay nhân viên dưới quyền; quyền khám xét bắt giam; quyền kiến nghị, kháng nghị…

Trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính….

3.2 Khen thưởng, kỷ luật.

· Khen thưởng: Danh hiệu, huy hiệu (như: nhà báo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nhân dân…), giấy khen, bằng khen, huy chương, huân chương. Cán bộ công chức hy sinh khi đang làm nhiệm vụ được công nhận là liệt sĩ, bị thương khi làm nhiệm vụ được công nhận là thương binh.

· Kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc…

CÂU HỎI

1. Nêu các dấu hiệu cơ bản về vi phạm pháp luật hành chính? Trách nhiệm hành chính? trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính?

2. Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hành chính?

3. Phân tích các nhóm quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật Hành chính?
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